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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu  

cấp tỉnh - năm 2017   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công 

Thương quy định về vệc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; 

Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017; 

Căn cứ Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017; 

Theo đề nghị của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 tại Tờ trình số 2242/TTr-HĐBC ngày 16 tháng 11 

năm 2017, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận và cấp Giấy chứng nhận 35 sản phẩm, bộ sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh - năm 2017 (Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp Giấy chứng 

nhận tại Điều 1, có trách nhiệm và quyền lợi được quy định tại Điều 21, Điều 22 

Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương quy 

định về vệc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. 

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên 

Huế năm 2017 tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các cơ sở theo kế hoạch đã được phê 

duyệt. 

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Bình chọn sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017; các đơn vị và cá 

nhân có tên tại Điều 1; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Công Thương; 

- Các thành viên HĐBC cấp tỉnh; 

- VP: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, CT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

                      Phan Ngọc Thọ 



DANH SÁCH SẢN PHẨM   

CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH - NĂM 2017 

(Kèm theo Quyết định số  2797  /QĐ-UBND ngày  30  tháng  11   năm 2017 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

 

STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ 

I Nhóm sản phẩm chế biến 

1 
Tinh dầu xoa bóp và cao 

xoa bóp tinh dầu Kim Vui   

Công ty TNHH MTV SX 

tinh dầu Kim Vui 

Số 30, đường Lương Thế 

Vinh, phường Thủy Dương, 

thị xã Hương Thủy 

2 
Bộ sản phẩm thực phẩm 

Tâm Huế   

Hộ KD thực phẩm Tâm 

Huế 

21/45, đường Ngô Thế Vinh, 

phường Thủy Phương, thị xã 

Hương Thủy 

3 
Trà rau má Quảng Thọ túi 

lọc   
HTX NN Quảng Thọ II 

Thôn La Vân Thượng, xã 

Quảng Thọ, huyện Quảng 

Điền 

4 Hương sạch Tân Nguyên  
Công ty TNHH MTV Tân 

Nguyên 

Thôn 1B, xã Thủy Phù, thị xã 

Hương Thủy 

5 
Trà vả Lộc Mai- Túi lọc 

40g   

Công ty TNHH SXTMDV 

Lộc Mai 

Tổ dân phố 3, thị trấn Phú 

Lộc, huyện Phú Lộc 

6 Dầu thực vật Hương lạc   
Công ty TNHH SXTM Hồ 

Gia Lạc 

Tổ dân phố An Hòa, Hương 

An, thị xã Hương Trà 

7 Tinh dầu tràm, sả Hoa Nén   
Công ty TNHH MTC SX 

tinh dầu Hoa Nén 

Thôn Đông Lâm, xã Phong 

An, huyện Phong Điền 

8 
Tinh dầu tràm, dầu sả Anh 

Chiến   
Cơ sở Anh Chiến 

Phường Hóp, Phong An, 

Phong Điền 

9 

Sản phẩm tinh dầu tràm 

thương hiệu Dầu tràm Lộc 

Thủy  

HTX SXCBDV Dầu tràm 

Lộc Thủy 

Phú Cường, Lộc Thủy, Phú 

Lộc 

10 Gạo Phú Hồ   HTX NN Phú Hồ Phú Hồ, Phú Vang 

11 

Sản phẩm tinh dầu tràm 

thương hiệu Dầu tràm 

Trường Hải   

Cơ sở Dầu trạm Trường 

Hải 

Phú Cường, Lộc Thủy, Phú 

Lộc 

12 Mật ong Pensee Honey   
Công ty TNHH MTV Nhà 

hàng Thảo Nguyên Xanh  

Đa Phú, Hương Phú, Nam 

Đông 

II Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ 

13 Lồng Họa my "Thủy Hử" 
Cơ sở SX tre mỹ nghệ 

Đoàn Minh Căn 

Thôn Dương Nỗ Đông, xã Phú 

Dương, huyện Phú Vang 

14 Nhóm rổ, rá, lồng bàn    HTX Mây tre đan Bao La 
Thôn Bao La, xã Quảng Phú, 

huyện Quảng Điền 

15 Đèn bát gỗ    Cơ sở KD Quốc Cường 
Thôn Xuân Sơn, xã Vinh 

Hiền, huyện Phú Lộc 

16 
Bộ tranh Cửu Đỉnh và Thế 

Miếu    

DNTN Vẽ tranh Pháp lam 

Cung đình 

Kiệt 447, đường Nguyễn Tất 

Thành, thị xã Hương Thủy 
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17 
Bộ sản phẩm mỹ nghệ lưu 

niệm-đèn lồng tranh dĩa   

Cơ sở gỗ mỹ nghệ Phúc 

Mai 

Số 720, đường Nguyễn Tất 

Thành, thị xã Hương Thủy 

18 
Dĩa bàn cẩn ốc, cầu tràng 

tiền Huế    

Cơ sở SX mộc mỹ nghệ 

Đinh Ngọc Hồi 

Thôn Mậu Tài, xã Phú Mậu, 

huyện Phú Vang 

19 
Bộ bàn nghế các loại bằng 

tre    

Cơ sở Mây tre đan Thủy 

Lập 

Thôn Thủy Lập, xã Quảng 

Lợi, huyện Quảng Điền 

20 Bộ bàn ghế trường kỷ    
Cơ sở mộc mỹ nghệ Đại 

Nam 

Thôn Thủy Phú, xã Hương 

Vinh, thị xã Hương Trà 

21 Quạt Tứ Linh    
Cơ sở mộc mỹ nghệ Hợp 

Thành 

Thôn Thủy Phú, xã Hương 

Vinh, thị xã Hương Trà 

22 Khay trà trầu cau   
Cơ sở điêu khắc gỗ Hồ 

Xuân Tuấn 

Thôn Mỹ Xuyên, xã Phong 

Hòa, huyện Phong Điền 

23 Tấm vải Dèng    
HTX Dệt may thổ cẩm xã 

A Đớt 

Thôn Ka Vin, xã  A Đớt, 

huyện A Lưới 

24 Tấm vải Dèng    
HTX Dệt may thổ cẩm thị 

trấn A Lưới 

Thị trấn A Lưới, huyện A 

Lưới 

25 Tượng gỗ Quan Công    Cơ sở mỹ nghệ Văn Thịnh 
Thôn Hiền Vân 1, xã Vinh 

Hiền, huyện Phú Lộc 

III Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc và phụ tùng cơ khí 

26 
Máy ấp trứng gia cầm 

công suất 1.000 trứng   

Công ty TNHH Máy ấp 

trứng Huế 

Thôn Đông Anh, xã  Lộc 

Điền, huyện Phú Lộc 

27 
Máy sấy mùn cưa  

  
DNTN Bạch Lai 

Thôn An Xuân, xã Quảng An, 

huyện Quảng Điền 

28 Bộ dao sạch   Cơ sở rèn Trường Tiến- 
Tổ 4, phường Thủy Châu, thị 

xã Hương Thủy 

29 
Máy ép dầu thủy lực  

  
Hộ KD Lê Hữu Lành 

Phường Hương Văn, thị xã 

Hương Trà 

IV Nhóm sản phẩm khác 

30 Đá Granite   
Công ty TNHH Thạch Phú 

Hưng 

Thôn 4, xã Hương Hữu, huyện 

Nam Đông 

31 
Bộ sản phẩm vật liệu 

Composite   

Công ty TNHH SXTM Ha 

Vi 

Tổ 10, phường Thủy Phương, 

thị xã Hương Thủy 

32 
Bộ sản phẩm nhạc cụ đàn 

Guitar, Ustic, Măngđolin   

Công ty TNHH MTV 

Nhạc cụ Tân Châu 

Kiệt 9, thôn Công Lương, xã 

Thủy Vân, thị xã Hương Thủy 

33 Mủ cốm cao su  
Công ty CP Cao su Thừa 

Thiên Huế 

Thôn Xuân Phú, xã Hương 

Hữu, huyện Nam Đông 

34 Bộ sản phẩm chổi đót   DNTN Dũng Huệ 
Tổ 8, phường Thủy Phương, 

thị xã Hương Thủy 

35 Chổi đót   HTX Hoàng Thiện 
Thị trấn A Lưới, huyện A 

Lưới 
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